
STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực tư vấn Hạng

1 HTV-00025878 Nguyễn Hữu Toàn 05/08/1989 125319555
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

2 HTV-00025879 Phan Vũ Dũng 19/11/1991 001091004692
Kỹ sư Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

3 HTV-00025880 Phạm Hữu Phước 23/12/1989 001089006167 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

4 HTV-00025881 Lâm Thanh Tùng 16/10/1991 031605889
Kỹ sư Điện tự động 
công nghiệp

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

5 HTV-00025882 Phạm Long Hưng 26/08/1991 012841770
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế thông gió - cấp thoát 
nhiệt

3

6 HTV-00025883 Lê Văn Tú Anh 20/08/1991 031605980 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp thoát nước công trình 3

7 HTV-00002808
Nguyễn Thị Dị 
Thảo

18/04/1982 052182000164 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2

8 HTV-00025884 Vũ Quang Thực 10/02/1989 173447427
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án 2

9 HTV-00002806 Trần Hữu Long 03/03/1986 331472599
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

10 HTV-00025885 Hoàng Đình Hùng 30/11/1985 023749531
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án 2

11 HTV-00021918 Trần Xuân Định 13/01/1972 273535602
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

12 HTV-00025886 Lê Việt Hùng 28/10/1977 001077001073
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Giám sát công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ 

2

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Giám sát công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

16 HTV-00025890
Nguyễn Quang 
Huy

30/03/1986 001086010811 Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2

17 HTV-00025891 Dương Đức Toàn 09/09/1962 001062011822 Kỹ sư máy xây dựng
Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

2

Giám sát công trình giao thông 
đường sắt

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông 
đường sắt

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

20 HTV-00025894 Dư Thế Chuyền 03/06/1961 010120528
kỹ sư thông tin đường 
sắt

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

2

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

18 Vũ Văn Luyện 20/06/1967 173354222
Kỹ sư Xây dựng đường 
sắt - Ngành cầu đường

19 Đào Thiện Dũng 23/04/1959

HTV-00025892

HTV-00025893 010302389 Kỹ sư đường sắt

Lê Hồng Sơn 19/12/1963 001063010941
Kỹ sư xây dựng Ngành 
kinh tế xây dựng

14 Phạm Quang Tùng

HTV-00025887

HTV-00025888

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex

03/09/1973 011919716 Kỹ sư điện

15 Hoàng Ngọc Quỳ 07/11/1979 013025082
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

HTV-00025889

Danh sách cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

(Kèm theo Quyết định số 62/2018/QĐ-VECAS-CCHN ngày 28/5/2018)

VNCC

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định Xây dựng

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng THIKECO

13



21 HTV-00025895 Phạm Quang Điện 16/12/1965 033065001944
Kỹ sư Tín hiệu đường 
sắt

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

2

22 HTV-00025896 Trần Văn Tiến 16/01/1951 010052512
Kỹ sư Tín hiệu đường 
sắt

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

2

23 HTV-00025897
Giang Hồng 
Thắng

03/09/1980 012510783
Kỹ sư xây dựng DD & 
CN

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

24 HTV-00025898 Đào Văn Minh 19/02/1985 151434979
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

Giám sát công trình giao thông 
cầu

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông 
cầu

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

27 HTV-00025901 Hoàng Văn Đại 16/10/1984 142048542
Kỹ sư chuyên ngành Hệ 
thống kỹ thuật trong 
công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

2

28 HTV-00025902 Nguyễn Thế Anh 01/07/1975 011701675
Xây dựng công trình 
trên sông và nhà máy 
thủy điện

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

29 HTV-00025903
Nguyễn Văn 
Nguyện

24/01/1978 030078002190
Kỹ sư  xây dựng công 
trình trên sông-nhà máy 
thủy điện

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

30 HTV-00025904 Vũ Nam Thắng 11/08/1983
000108300638

3

Kỹ sư chuyên ngành 
Xây dựng Công trình 
Thủy

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

31 HTV-00025905 Đỗ Anh Văn 28/10/1981 151250185
Kỹ sư đô thị Ngành kỹ 
thuật Hạ tầng và Môi 
trường

Quản lý dự án 2

32 HTV-00025906 Nguyễn Thị Hồng 08/02/1971 040171000185
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ Ngành xây 
dựng Cầu đường

Quản lý dự án 3

33 HTV-00025907 Nguyễn Hữu Lĩnh 01/09/1959 042059000194
Kỹ sư Trắc địa công 
trình

Quản lý dự án 3

34 HTV-00025908 Trịnh Văn Lực 19/02/1979 001079011494
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng Dân dụng công 
nghiệp

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Thiết kế kết cấu công trình DD 
&CN

2

36 HTV-00025910 Nguyễn Tiến Toàn 08/02/1977 024874989 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2

37 HTV-00025911 Huỳnh Văn Trung 10/02/1988 212690558 Cử nhân địa chất
Khảo sát địa chất công trình, địa 
chất thủy văn

2

38 HTV-00025912
Trần Thị Chúc 
Mai

16/02/1991 301365948
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

39 HTV-00025913
Nguyễn Xuân 
Thạnh

15/09/1963 023135919
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

40 HTV-00025914 Võ Hồng Phong 13/12/1990 183764683
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện - điện tử

Quản lý dự án 3

41 HTV-00025915
Nguyễn Đình 
Xàng

02/10/1953 046053000022
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO

35 Đặng Văn Sơn 15/07/1979 24436118
Kỹ sư xây dựng chuyên 
ngành Dân dụng và 
Công nghiệp

26 Ngô Quang Hưng 10/11/1980 035080000156

HTV-00025909

HTV-00025900

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch

25 Phạm xuân Duy 04/09/1986 036086005677
Cao đẳng kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

HTV-00025899

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Công ty CP thiết kế và Tư vấn xây dựng Hà Nội (HADECON)



42 HTV-00025916
Phạm Thị Minh 
Thư

26/06/1974 035174001367
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

43 HTV-00025917
Nguyễn Trung 
Trực

15/02/1981 250462619 Kỹ sư điện - điện tử Quản lý dự án 2

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

Quản lý dự án 2

Giám sát công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

2

Quản lý dự án 2

46 HTV-00025920 Lâm Duy Phú 02/04/1988 215033155
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

Thiết kế công trình giao thông  
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước

2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
đường

3

Giám sát công trình HTKT thoát 
nước

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường

3

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước, thoát nước

3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, 
thoát nước

2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, 
thoát nước

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (TEDI SOUTH)

47 Trịnh Quang Tuấn 12/01/1990 024327722
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

48
Nguyễn Quang 
Hải

04/11/1982 205011614
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

HTV-00025921

HTV-00025922

53 Đào Ngọc Hậu 25/10/1991 024542097
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

54 Trần Thế Hùng 07/11/1991 194478938
kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 
(xây dựng cầu đường)

HTV-00025927

HTV-00025928

51 Vũ Thanh Hướng 13/07/1985 162733575
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ - ngành cầu đường

52 Phạm Thế Hùng 06/09/1990 241210238
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

HTV-00025925

HTV-00025926

49
Nguyễn Công 
Trình

02/09/1991 173780660
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

50
Tán Nguyễn 
Hoàng Anh

02/05/1991 201608974
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

HTV-00025924

HTV-00025923

44
Đoàn Văn Linh 
Sơn

12/03/1985 201533756
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

45 Nguyễn Xuân Bổ 28/02/1983 221128748
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

HTV-00025918

HTV-00025919



Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, 
thoát nước

3

Thiết kế công trình giao thông  
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

2

Thiết kế Cấp thoát nước 2

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước, thoát nước

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ 

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước, thoát nước

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ 

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ 

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế Công trình GT đường bộ 3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ 

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thoogn 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

56 Nguyễn Văn Vũ 01/03/1991 215145653
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

59 Lê Hồng Sơn 22/02/1991 183677643
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

62
Phạm Hồng 
Vương Thanh

25/04/1991 261145905
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông (xây 
dựng cầu đường)

61 Võ Duy Thanh 17/09/1991 321467685
Cao Đẳng Xây dựng 
cầu đường

58 Hà Văn Mười 14/09/1991 121850551
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

HTV-00025936

HTV-00025935

HTV-00025934

60 Nguyễn Hữu Tùng 21/06/1991 272134948
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

57 Trần Minh Hoàng 17/07/1989 331585611

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (xây dựng cầu 
đường)

HTV-00025933

HTV-00025929

HTV-00025930

55 Trần Văn Vượng 02/12/1989 186458859

HTV-00025937

HTV-00025938



Giám sát công trình giao thông 
đường bộ 

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giam sát công trình giao thông 
cầu

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông  
cầu

3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế công trình giao thông  
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

67 HTV-00025943 Phan Thi Đại 01/02/1983 162429485
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm - ngành xây dựng 
cầu đường

Thiết kế công trình cảng, đường 
thủy

2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

72 Trần Quốc Triệu 06/09/1981 023169939
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

71 Lưu Đức Thọ 17/04/1988 024100364
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

66 Võ Văn Đông 25/10/1989 264293879
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
đường

68
Nguyễn Ngọc 
Sang

16/07/1985 164224298
Kỹ sư công trình giao 
thông công chính ngành 
xây dựng cầu đường

69 Nguyễn Trung Tín 06/06/1987 075087000217
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

70 Trịnh Hồng Sơn 26/07/1990 163042511

64 Đinh Thị Nguyệt 25/08/1990 186789911
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
đường

65 Bùi Văn Dung 10/11/1989 168303850
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

63 Đỗ Văn Chuyên 06/08/1990 036090004500
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

HTV-00025942

HTV-00025944

HTV-00025945

HTV-00025946

HTV-00025947

HTV-00025948

HTV-00025939

HTV-00025941

HTV-00025940



Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

3

Giám sát công trình giao thông 
cầu

3

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế công trình giao thông cầu 2

Thiết kế công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông 
cầu

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông 
cầu

2

Giám sát công trình giao thông 
đường bộ

2

Thiết kế Công trình GT đường bộ 3

Thiết kế công trình giao thông cầu 3

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, 
thoát nước

3

78 HTV-00013247 Thái Văn Vi 15/05/1978 212018192
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án 2

79 HTV-00025954
Trần Thị Kim 
Loan

14/02/1976 025986862
Cử nhân kinh tế kỹ 
thuật Ngành Kinh tế 
Nông lâm

Quản lý dự án 3

80 HTV-00013242 Trần Văn Lưu 15/04/1982 212208406
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng

76
Huỳnh Thanh 

Dương
10/07/1985 301132931

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

77 Hà Ngọc Tuấn 24/08/1991 241127569
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

74
Nguyễn Trần Hải 
Dương

28/04/1989 250753446
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

75 Trần Anh Tuấn 18/06/1983 036083005510
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

73
Nguyễn Văn 

Cường
18/11/1988 201751733

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

HTV-00025952

HTV-00025953

HTV-00025950

HTV-00025951

HTV-00025949


